CHỦ ĐỀ: 
THẾ GIỚI  ĐỘNG VẬT
Thời gian thực hiện trong 4 tuần: từ tuần 16 đến tuần 19
( Từ ngày 29/ 12/ 2025 đến 23/ 01/ 2026)



- Động vật nuôi trong gia đình (29/12/2025- 2/ 1/ 2026) (1 tuần)
- Động  vật sống dưới nước (5/ 1- 9/01/2026) (1 tuần)
- Động  vật sống trong rừng (12- 16/ 01/2026) (1 tuần)
- Côn trùng và một số loài chim (19-23/ 01/ 2025) (1 tuần)

              


              


              Giáo viên: Trương Thị Lê  soạn và dạy lớp MG lớn A


















                  KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
Thời gian thực hiện trong 4 tuần từ tuần 16 đến tuần 19
                                    (Từ ngày 29/ 12/ 2025  đến 23/ 01/ 2026)

	Mục tiêu 
	Nội dung 
	Hoạt động 

	                                           LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	MT 4. Trẻ thực hiện được một số việc đơn giản:
1. Tự rửa tay bằng xà phòng. Tự lau mặt, đánh răng.
1. Tự thay quần, áo khi bị ướt, bẩn và để vào nơi quy định. 
- Đi vệ sinh đúng nơi qui định, biết đi xong dội/giật nước cho sạch.
	- Tập luyện kỹ năng: đánh răng, lau mặt, rửa tay bằng xà phòng.
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.
	HĐ Vệ sinh rửa tay lau mặt
HĐ Mọi lúc, mọi nơi.

	MT 11. Trẻ nhận biết được một số trường hợp không an toàn và gọi người giúp đỡ:
	KNS: Dạy trẻ kỹ năng thoát hiểm khi có cháy.
	- HĐ học: 
KNS: Dạy trẻ kỹ năng thoát hiểm khi có cháy

	MT 14. Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động:
- Đi trên ván dốc (dài 2m, rộng 0,30m) một đầu kê cao 0,30m.
	Thể dục:
+ Đi trên ván kê dốc


	- HĐ học: Thể dục:
+ Đi trên ván kê dốc


	MT 16. Trẻ biết phối hợp tay- mắt trong vận động:ném
- Ném trúng đích đứng (xa 2 m x cao 1,5 m). 
- Ném xa bằng 2 tay.
	Thể dục:
+ Ném xa bằng 2 tay 
+ Ném trúng đích bằng 2 tay

	- HĐ học: Thể dục:
+ Ném xa bằng 2 tay
+ Ném trúng đích bằng 2 tay


	MT 17. Trẻ thể hiện  nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp:
- Trèo lên xuống 7 gióng thang. 
	Thể dục:
-Trèo lên xuống 7 gióng thang.


	-  HĐ học: Thể dục:
-Trèo lên xuống 7 gióng thang.


	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT 27. Trẻ biết nhận xét, thảo luận về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát.

	*KPKH
+ Động vật sống trong rừng
+ Côn trùng và 1 số loài chim
*TC sáng theo PP unis: Chủ đề
+ Bé thích những con vật sống trong gia đình
+ Bé thích những con vật sống dưới nước
	- HĐ học:
KPKH
+ Động vật sống trong rừng
+Côn trùng và 1 số loài chim
*TC sáng theo PP unis: Chủ đề
+ Bé thích những con vật sống trong gia đình
+ Bé thích những con vật sống dưới nước

	Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

	MT 30. Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 9 và đếm theo khả năng.
	Toán: 
+ Số 9 (T1)
	- HĐ học:
Toán: + Số 9 (T1)

	MT 31. Trẻ biết so sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 8 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	Toán: 
+ Số 8 (T2)

	- HĐ học:
Toán: + Số 8 (T2)


	MT 32. Trẻ biết gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi  8 và đếm
	Toán: 
+ Số 8 (T3)

	- HĐ học :
Toán: + Số 8 (T3)


	MT 33. Trẻ biết tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 8 thành hai nhóm  bằng các cách khác nhau.
	
	

	                                       LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT 54. Trẻ hiểu nghĩa từ khái quát: động vật
	- Hiểu các từ khái quát.

	Mọi lúc mọi nơi: Các hoạt động trong ngày của trẻ như giờ đón trả trẻ, hoạt động góc ,thông qua các hoạt động học.

	MT 61. Trẻ đọc diễn cảm bài thơ,các bài đồng dao.
	Thơ:
+ Nàng tiên Ốc (Phạm Thị Thanh Nhàn)
+ Con Ong chuyên cần (Vũ Quang Vinh)

	- HĐ Học: Thơ:
+ Nàng tiên Ốc (Phạm Thị Thanh  Nhàn)
+ Con Ong chuyên cần (Vũ Quang Vinh)


	MT 62. Trẻ kể có thay đổi một vài tình tiết như thay tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện...trong nội dung truyện

	- Truyện:
+ Chú dê đen
	- HĐ Học
Truyện:
+ Chú dê đen


	MT 68. Trẻ biết cách “đọc sách” từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách
	- Làm quen với cách đọc tiếng Việt: 
+ Hướng đọc: từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới. – Phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách
	- Trẻ chơi ở hoạt động góc như chơi ở góc độc sách
- Các hoạt động trong ngày của trẻ

	MT 71. Trẻ nhận dạng các chữ cái i,t,c trong bảng chữ cái tiếng Việt.
	+ LQCC: i, t, c
+ TCCC: i, t, c

	- HĐ học: 
+ LQCC: i, t, c
+ TCCC: i, t, c

	MT 72. Trẻ biết Tô, đồ các nét chữ, sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình.
	- Sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình.
	- Trẻ chơi ở hoạt động góc như chơi ở góc độc sách
- Các hoạt động trong ngày của trẻ

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI

	MT 82: Trẻ biết quan tâm đến sự công bằng trong nhóm
	 - Quan tâm đến sự công bằng trong nhóm bạn
	- HĐ đón, trả trẻ, giao tiếp hàng ngày
+ Trao đổi khuyến khích động viên trẻ biết quan tâm đến các bạn trong nhóm chơi và chủ động trong mọi hoạt động.
- HĐ mọi lúc mọi nơi

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MĨ

	MT 105. Trẻ tán thưởng, tự khám phá, bắt chước âm thanh, dáng điệu và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng
	- Thể hiện thái độ, tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.
	- Các hoạt động trong ngày của trẻ như giờ đón trả trẻ , hoạt động ở các góc chơi, chơi tự do...

	MT 106. Trẻ chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (Hát theo nhún nhảy lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp) theo bản nhạc bài hát, thích nghe các bài thơ đồng giao ca dao, tục ngữ, thích nghe và kể câu chuyện
	Nghe hát 
+ Gà gáy le te ( Huy Trân)
+ Tôm cua cá thi tài (Hoàng Thị Dinh)
+ Con chim vành khuyên (Hoàng Vân)
+ Con cò (Chế Lan Viên)

	- HĐ học: Nghe hát 
+ Gà gáy le te ( Huy Trân)
+ Tôm cua cá thi tài (Hoàng thị Dinh)
+ Con chim vành khuyên (Hoàng Vân)
+ Con cò (Chế Lan Viên)


	MT 108.  Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình  cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ
	Dạy hát
- Đàn gà trong sân

	- HĐ học: Dạy hát
- Đàn gà trong sân


	MT109. Trẻ biết vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (Vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa
	+ VĐTN: Cá vàng bơi
 (Nguyễn Hải Hà)
+ VĐTN 2/4: Voi làm xiếc (Phan Hiền) 
+ BDVNCCĐ: Đàn gà trong sân, Voi làm xiếc, Cá vàng bơi. Thơ: Con ong chuyên cần
TCAN: Tạo dáng các con vật, Ếch con tìm nhà, Ai nhanh nhất, Vũ điệu cha cha cha


	- HĐ học:
+ VĐTN: Cá vàng bơi
 (Nguyễn Hải Hà)
+ VĐTN 2/4: Voi làm xiếc (Phan Hiền) 
+ BDVNCCĐ: Đàn gà trong sân, voi làm xiếc, cá vàng bơi, Thơ: Con ong chuyên cần
+ TCAN: Tạo dáng các con vật, Ếch con tìm nhà, Ai nhanh nhất, Vũ điệu cha cha cha

	MT 111. Trẻ biết phối hợp các kỹ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối
	Tạo hình:
+ Vẽ con gà trống (M)
	- HĐ học: Tạo hình:
+ Vẽ con gà trống (M)

	MT 112. Trẻ biết phối hợp các kĩ năng cắt, xé dán để  tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối.
	Tạo hình:
- Làm con gà
- Xé, dán đàn cá
- Cắt, dán động vật trong rừng
	- HĐ học: Tạo hình:
+ Xé, dán đàn cá ( ĐT)
HĐ chiều:
- Làm con gà
- Cắt, dán động vật trong rừng










KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: Động vật nuôi trong gia đình (1 tuần)
(Thực hiện từ ngày  29 /12/2025– 02/ 1/ 2026)
	         Thứ 
HĐ
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	- Đón trẻ: Cô ân cần niềm nở với phụ huynh nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ.
- Chơi tự do: Trẻ chơi với các góc chơi, với các đồ chơi trong chủ đề.
- TDS: Thứ 2,4,6 tập với nhạc bài: Tiếng chú gà trống gọi, thứ 3,5 tập theo nhịp hô 

	

Hoạt động học



	PT nhận thức
Trò chuyện sáng theo pp unis: Chủ đề
Bé thích những con vật nuôi trong gia đình 
	PT thể chất
PTVĐ:
Đề tài:
VĐCB: Trèo lên xuống 7 gióng thang
TCVĐ: Chạy tiếp cờ
	PT Ngôn ngữ
LQCC:
Đề tài: LQCC
i, t, c 

	Nghỉ tết dương lịch
	PT Thẩm mĩ
Tạo hình:
Đề tài: Vẽ con gà trống (M).


	Địa điểm tổ chức
	Lớp học
	Sân nhà thể chất
	Lớp học
	
	Lớp học

	Chơi  ngoài trời

	- Hoạt động có mục đích: QS con gà trống, con chó, con gà mái, làm con trâu từ lá cây. HĐTT: Earobic: Con cào cào
- TCVĐ: Gà trong vườn rau, Mèo đuổi chuột, bịt mắt bắt dê, Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do.

	Chơi, hoạt động  ở các góc
	- Góc đóng vai: Nấu ăn, Cửa hàng bán thuốc thú ý, bác sĩ thú ý 
- Góc XD- LG: Xây trang trại chăn nuôi, lắp ghép chuồng trại
- Góc KH- T: Tạo nhóm, xếp con vật tương ứng, Nối con vật với môi trường sống, xem tranh ảnh cắt dán làm anbum. Trò chuyện với trẻ về một số con vật nuôi trong gia đình. Chơi các trò chơi về chủ đề động vật.
- Góc ÂN- TH: Vẽ nặn cắt, xé dán, in hình làm các con vật từ nguyên vật liệu thiên nhiên. Hát múa về con vật sống trong gia đình. 
- Góc TN: Chăm sóc cây cảnh, câu cá...

	Ăn ngủ
	- Trước khi ăn, cô nhắc trẻ mời cô mời các bạn.
- Tiếp tục rèn cho những trẻ chưa ngoan

	
Hoạt động chiều
	Hướng dẫn trò chơi mới.TC: Mèo bắt chuột
- Chơi theo ý thích 
- VS- TT
	- Cho trẻ thực hiện vở chủ đề “ Thế giới động vật trang 25,26,27
-Chơi theo ý thích
-Vệ sinh -tt
	      PT Thẩm mĩ
Âm Nhạc: 
Đề tài:
DH: Đàn gà trong sân (TT)
NH: Gà gáy le te
TCÂN: Tạo dáng các con vật.- VS- TT 
	Nghỉ tết dương lịch
	-Vệ sinh trường, lớp
- Vệ sinh tay, mặt
- Nêu gương cuối tuần- TT



[bookmark: _Hlk216593922]           KẾ  HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: Động vật sống dưới nước (1 tuần)
Thực hiện từ ngày 05/ 1 đến ngày 09/ 01/ 2026)
	      Thứ 
HĐ
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	- Đón trẻ: Cô ân cần niềm nở với phụ huynh nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ.
- Chơi tự do: Trẻ chơi với các góc chơi, với các đồ chơi trong chủ đề.
- TDS: Thứ 2,4,6 tập với bài: Tiếng chú gà trống gọi. Thứ 3,5 tập theo nhịp hô

	

Hoạt động học

	PT nhận thức
TC sáng theo PP unis chủ đề
Bé thích những con vật sống dưới nước
	PT thể chất
PTVĐ
Đề tài:
VĐCB: Ném trúng đích bằng 2 tay.
TCVĐ: Chạy tiếp cờ
	PTNT
Toán: 
Đề tài: Số 8 (Tiết 2 )

	PTTM
Âm nhạc:
Đề tài:VĐTN: Cá vàng bơi (TT)
NH: Tôm cua cá thi tài
TCÂN: Ếch con tìm nhà
	PTNN:
Thơ:
Đề tài: Nàng tiên Ôc


	Địa điểm tổ chức
	Lớp học
	Sân nhà thể chất
	Lớp học
	Phòng GD âm nhạc
	Lớp học

	Chơi
ngoài trời
	- Hoạt động có mục đích: QS con cá, làm con cá bằng (lá cây, hột hạt, nắp chai), thí nghiệm vật chìm nổi, QS con tôm, HĐTT: Tham quan vườn hoa
- TCVĐ: Gà vào vườn rau, Mèo đuổi chuột, bịt mắt bắt dê, cáo và thỏ
- Chơi tự do

	
Chơi, hoạt động  ở các góc

	- Góc đóng vai: Bán hàng, nấu ăn, bác sĩ thú y...	
- Góc XD- LG: Xây ao cá, lắp ghép hàng rào.
- Góc KH- T: + Gắn số lượng tương ứng. So sánh số lượng 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 8... Nối các con vật với môi trường sống. Bài tập trên mảng tường, Xem tranh truyện và kể chuyện theo tranh, làm album.
 - Góc ÂN- TH: + vẽ, tô màu, xé dán các con vật sống dưới nước, Làm con vật từ các nguyên liệu thiên nhiên. Hát, kể chuyện, đọc thơ về chủ đề.
- Góc TN: In hình các con vật, Chăm sóc cây cảnh trong trường.  

	Ăn ngủ
	- Trẻ có thái độ, hành vi văn minh trong ăn uống: biết chào hỏi, mời cô, bạn
- Rèn cho trẻ có nề nếp trong khi ngủ, ngủ ngon giấc......

	
Hoạt động chiều
	- HDTCM: Ô tô và chim sẽ
- Chơi theo ý thích
- VS-TT
	- Thực hiện vở  chủ đề (Trang 41,42,43)
- Chơi theo ý thích
- VS-TT
	Chiều nghỉ SHCM
	            PTTM
Tạo hình:
Đề tài: Xé dán đàn cá”( ĐT)
- CTYT-VSTT 
	- Vệ sinh trường, lớp
- Vệ sinh tay, mặt
- Nêu gương cuối tuần- TT


[bookmark: _Hlk216595331]           KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: Động vật sống trong rừng (1 tuần)
Thực hiện từ ngày 12/ 01 đến ngày 16/ 01/ 2026)
	      Thứ 
HĐ
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	- Đón trẻ: Cô ân cần niềm nở với phụ huynh nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ.
- Chơi tự chọn: Trẻ chơi với các góc chơi, với các đồ chơi trong chủ đề.
- TDS: Thứ 2,4,6 tập với bài “Tiếng chú gà trống gọi”, thứ 3,5 tập theo nhịp hô

	

Hoạt động học



	PTNT
KPKH: 
Đề tài: Động vật sống trong rừng

	PTTC
PTVĐ
Đề tài
VĐCB: Đi trên ván kê dốc
TCVĐ: Chuyền bóng
	PTNN
LQVH: 
Đề tài: Truyện:
Chú dê đen
	PTTM
ÂN:
Đề tài
VĐTN 2/4: Voi làm xiếc (TT)
NH: Con chim vành khuyên
TC: Ai nhanh nhất 
	PTNT
Toán:  
Đề tài: Số 8 (Tiết 3 )


	Địa điểm tổ chức
	Lớp  học
	Sân nhà thể chất
	Lớp học
	Phòng GD âm nhạc
	Lớp học

	Chơi ngoài
trời

	- Hoạt động có mục đích : Trò chuyền thời tiết, QS vườn rau, Trò chuyện con khỉ, con ngựa, con voi, HĐTT: Tổ chức nhảy bì
- TCVĐ: Gà vào vườn rau, Mèo đuổi chuột, bịt mắt bắt dê, kéo co ...
- Chơi tự do

	Chơi, hoạt động  ở các góc

	- Góc đóng vai: Nấu ăn, bán hàng , bác sĩ 
- Góc XD- LG: Xây vườn bách thú, lắp ghép chuồng các con vật
- Góc KH- T: Tạo nhóm, phân nhóm, xếp con vật tương ứng số lượng, xem tranh ảnh kể chuyện, TC: Cắp cua bỏ giỏ.
- Góc ÂN- TH: Vẽ, nặn con nhím, tô màu tranh làm các con vật từ nguyên vật liệu thiên nhiên. Hát múa về con vật sống trong rừng.

	Ăn ngủ
	- Trước khi ăn, cô nhắc trẻ mời cô mời các bạn. 
- Rèn cho trẻ có nề nếp trong khi ngủ, ngủ ngon giấc......

	

Hoạt động chiều
	- HDTCM: TC: Sói và dê
- Chơi theo ý thích
- VS-TT
	- Thực hiện vở  chủ đề: (Tr 32,33,35)
- Chơi theo ý thích
- VS-TT
	- HĐ nhóm cho trẻ làm một số con vật từ NVLTN
- Chơi theo ý thích
- VS-TT
	PTTC KNXH
GD KNS: Dạy trẻ kỹ năng thoát hiểm khi có cháy.
- Chơi theo ý thích
- VS-TT
	- Vệ sinh trường, lớp
- Vệ sinh tay, mặt
- Nêu gương cuối tuần-TT


[bookmark: _Hlk216595655]           KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: Côn trùng và một số loài chim (1 tuần)
Thực hiện từ ngày  19/01 đến ngày 23/ 01/ 2026)
	      Thứ
HĐ
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	- Đón trẻ: Cô ân cần niềm nở với phụ huynh nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ.
- Chơi tự chọn: Trẻ chơi với các góc chơi, với các đồ chơi trong chủ đề.
- TDS: Thứ 2,4,6 tập với bài: Tiếng chú gà trống gọi, thứ 3,5 tập theo nhịp hô

	

Hoạt động học



	PTNT
KPKH
Đề tài: Côn trùng và chim

	PTNN
LQVH:
Đề tài: Thơ: Con ong chuyên cần

	PTTC
PTVĐ: 
Đề tài
VĐCB: Ném xa bằng 2 tay
TCVĐ: Chạy tiếp sức

	          PTTM
Âm nhạc: 
Đề tài
BDVNCCĐ: Đàn gà trong sân, Voi làm xiếc, cá vàng bơi, Thơ: Con ong chuyên cần
NH: Con cò
TCÂN: Vũ điệu cha cha cha
	PTNT
LQVT :Số 9( Tiết 1)

	Địa điểm tổ chức
	Lớp học
	Lớp học
	Sân nhà thể chất
	Phòng GD âm nhạc
	Lớp học

	Chơi  ngoài trời
	- Hoạt động có mục đích: QS vườn rau, QScây xoài, cây tùng, thí nghiệm vật chìm nổi, HĐTT: Trò chơi cướp cờ, ném vòng cổ chai.
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột, cáo và thỏ, bắt bướm...
- Chơi tự do

	Chơi, hoạt động  ở các góc

	- Góc đóng vai: Nấu ăn, bán hàng, bác sĩ
- Góc XD- LG: Xây vườn hoa vườn bách thú, lắp ghép chuồng các con vật
- Góc KH- T: Tạo nhóm, phân nhóm, xếp con vật tương ứng số lượng, xem tranh ảnh làm album..... xem tranh ảnh kể chuyện, TC: Cắp cua bỏ giỏi. Trò chuyện với trẻ về vòng đời con bướm.
- Góc ÂN- TH: Vẽ, nặn, tô màu tranh, làm các con vật từ nguyên vật liệu thiên nhiên. Hát múa về con vật

	Ăn ngủ
	- Nhắc nhở trẻ nhặt cơm rơi bỏ vào đĩa, khi ăn không nói chuyện…Ăn đủ suất
- Ngủ và thức đúng giờ, khi ngủ không nói chuyện

	
Hoạt động chiều
	- LQBM: Thơ: Con ong chuyên cần
- Chơi theo ý thích- VS- TT
	- Thực hiện vở chủ đề (Tr 36,37)
- Chơi theo ý thích.VS-TT 
	
SHCM
	PTNN
TCCC:Đề tài: i,t,c
- Chơi theo ý thích- VS-TT
	- Vệ sinh trường, lớp
- VS tay, mặt
- Nêu gương cuối tuần-TT





